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Số: 364/2026/NĐ-CР Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội
về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều
bởi Luật số 20/2012/Q13;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực
hiện chế định luật sư công;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội
về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định các nội dung sau đây:

a) Quy định chi tiết điểm d khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 5, khoản 4 Điều

6, điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 9, khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số
24/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực

hiện chế định luật sư công (sau đây gọi là Nghị quyết);

b) Quy định biện pháp tổ chức thi hành Nghị quyết, bao gồm: đào tạo nghề

luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư, cấp Thẻ cho luật sư công, lập danh sách luật sư

công, quản lý luật sư công, xử lý vi phạm và giải quyết tố cáo đối với luật sư công.

2. Nghị định này áp dụng đối với luật sư công; luật sư tập sự; cơ quan,

doanh nghiệp quản lý luật sư công, luật sư tập sự; cơ quan sử dụng luật sư công;

cơ quan quản lý nhà nước về luật sư công; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của

luật sư và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thí điểm thực

hiện chế định luật sư công.

Cơ quan phát hành: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Người ký: CỤC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 23.09.2026 09:47:56 +07:00
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Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư công, luật sư tập sự là cơ quan,

doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng luật sư công, luật sư

tập sự theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật

về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan sử dụng luật sư công là cơ quan, tổ chức thực hiện thí điểm

hoặc cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức thực hiện thí điểm có vụ, việc có

tính chất pháp lý cần giải quyết.

3. Công việc có tính chất pháp lý khác bao gồm: tư vấn soạn thảo tài liệu

pháp lý; đại diện theo uỷ quyền; cho ý kiến pháp lý, thẩm định pháp lý đối với
các giao dịch, dự án, các chủ trương, chính sách hoặc quyết định hành chính để
bảo đảm an toàn pháp lý; tham gia ý kiến để phòng ngừa tranh chấp có liên
quan đến cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc tư vấn xử lý vấn đề pháp lý
khác nhẳm bảo vệ lợi ích của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

4. Luật sư tập sự là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân

dân, sĩ quan Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên

chức, sĩ quan), người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có giấy chứng
nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc văn bản công nhận đào tạo nghề luật
sư ở nước ngoài hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư, tập sự tại tổ chức hành

nghề luật sư hoặc cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư tập sự.

Điều 3. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện

tử theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

a) Khai mẫu đơn, tờ khai trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn; ký
chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử nếu có yêu cầu;

b) Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ

Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

2. Tổ. chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công Quốc gia.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính khai thác thông tin, dữ liệu trong

Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin theo

quy định pháp luật về thủ tục hành chính để giải quyết thủ tục hành chính trên
môi trường điện tử; không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, xuất trình những
giấy tờ, tài liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin này, trừ
trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác không đầy
đủ, không chính xác.
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Chương IП

LUẬT SƯ CÔNG

Điều 4. Đào tạo nghề luật sư cho người muốn trở thành luật sư công

1. Người có Bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật được tham dự khóa đào

tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư để trở thành luật sư công.

2. Thời gian đào tạo nghề luật sư là 12 tháng.

Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo

nghề luật sư cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

3. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề luật sư để trở thành luật

sư công:

a) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật;

b) Đã từng là thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2, bậc 3; kiểm sát viên trung

cấp, kiểm sát viên cao cấp; điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp; chấp
hành viên cao cấp; thẩm tra viên cao cấp;

c) Đã từng là chấp hành viên trung cấp, thầm tra viên chính;

d) Chuyên viên cao cấp, pháp chế viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp,
nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

đ) Chuyên viên chính, pháp chế viên chính, thanh tra viên chính, nghiên
cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật;

e) Đã từng là trợ giúp viên pháp lý và có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào
tạo nghề luật sư.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định các chức

danh tương đương với các chức danh quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3
Điều này.

Điều 5. Tập sự hành nghề luật sư để trở thành luật sư công

1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư để trở thành luật sư công là người

đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc văn bản công nhận
đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc thuộc trường hợp được miễn đào tạo
nghề luật sư mà đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều

5 của Nghị quyết.

2. Người thuộc trường hợp quy định tại điểm c hoặc điểm đ khoản 3 Điều
4 của Nghị định này, người đã từng là trợ giúp viên pháp lý hạng II thì thời gian

tập sự là 04 tháng.

Người đã có thời gian giữ ngạch chuyên viên, pháp chế viên, thanh tra
viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm phán Tòa án

nhân dân bậc 1 từ 10 năm trở lên, người đã từng là trợ giúp viên pháp lý hạng
III thì thời gian tập sự là 06 tháng.
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Người đã có thời gian giữ ngạch chuyên viên, pháp chế viên, thanh tra

viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm phán Tòa án

nhân dân bậc 1 dưới 10 năm thì thời gian tập sự là 12 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định các chức danh

tương đương với các chức danh quy định tại khoản này.

3. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn tập sự tại một tổ chức

hành nghề luật sư hoặc tại cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư tập sự.

Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hoặc cơ quan, doanh nghiệp quản lý
luật sư tập sự cử luật sư hướng dẫn và gửi văn bản tiếp nhận tập sự cho Đoàn Luật

sư nơi đăng ký tập sự. Đoàn Luật sư ban hành Quyết định tập sự trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản tiếp nhận tập sự, trong đó nêu rõ tên
luật sư tập sự, tên luật sư hướng dẫn, nơi tập sự và thời gian tập sự.

4. Đoàn Luật sư nơi có trụ sở của cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư
tập sự thực hiện việc đăng ký tập sự.

Điều 6. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư

1. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, người làm việc trong doanh

nghiệp nhà nước thuộc các trường hợp sau đây thì được miễn tập sự hành nghề
luật sư:

a) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật;

b) Đã từng là thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2, bậc 3; kiểm sát viện trung

cấp, kiểm sát viên cao cấp; điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp; chấp
hành viên cao cấp; thẩm tra viên cao cấp; trợ giúp viên pháp lý hạng I;

c) Đang là chuyên viên cao cấp, pháp chế viên cao cấp, thanh tra viên cao
cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Cộng an quy định các chức
danh tương đương với các chức danh quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của luật sư tập sự

1. Luật sư tập sự được thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo tài liệu pháp
lý nhưng không được ký văn bản tư vấn pháp luật, hoạt động nghề nghiệp theo

quy định của pháp luật về tốtổ tụng và pháp luật khác có liên quan, thực hiện

công việc có tính chất pháp lý khác theo sự phân công, giám sát của luật sư
hướng dẫn và được cá nhân, cơ quan, tổ chức có vụ, việc đồng ý.

2. Luật sư tập sự có nghĩa vụ lập Sổ nhật ký tập sự theo Mẫu TP-LSC-01

ban hành kèm theo Nghị định này để ghi chép các công việc thuộc nội dung tập
sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Số nhật ký tập sự có xác nhận của

luật sư hướng dẫn và cơ quan, tổ chức nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự.
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Khi hoàn thành thời gian tập sự, luật sư tập sự có nghĩa vụ báo cáo bằng
văn bản về quá trình tập sự theo Mẫu TP-LSC-02 ban hành kèm theo Nghị định
này. Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn,
xác nhận của cơ quan, tổ chức nhận tập sự và được gửi cho cơ quan, doanh
nghiệp quản lý luật sư tập sự và Đoàn Luật sư trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày kết thúc tập sự.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn

1. Luật sư Việt Nam đang hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư có

ít nhất 03 năm kinh nghiệm hành nghề, luật sư công không trong thời gian bị
áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy

định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì được hướng dẫn tập sự hành

nghề luật sư. Trong cùng một thời điểm, một luật sư không được hướng dẫn
quá 03 luật sư tập sự.

2. Luật sư hướng dẫn có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hướng dẫn luật sư tập sự theo nội dung tập sự, việc thực hiện nghĩa vụ

của luật sư tập sự;

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc của luật sư

tập sự do mình phân công, xác nhận vào Sổ nhật ký tập sự;

c) Nhận xét về quá trình tập sự, trong đó nêu rõ các ưu điểm, hạn chế về
nhận thức nghề nghiệp, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, ý
thức tuân thủ pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện Quy tắc đạo đức

và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

d) Chịu trách nhiệm về quá trình tập sự của luật sư tập sự trong phạm vi,

nhiệm vụ được phân công; tạo điều kiện để luật sư tập sự hoàn thành thời gian

tập sự; không được cản trở luật sư tập sự thực hiện quyền và nghĩa vụ; chịu
trách nhiệm về những vụ, việc mà luật sư tập sự thực hiện theo sự phân công
và hướng dẫn của mình;

đ) Kịp thời báo cáo cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư tập sự, tổ chức
hành nghề luật sư nhận tập sự về việc luật sư tập sự không thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ, vi phạm quy định pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp

luật sư Việt Nam trong quá trình tập sự;

e) Từ chối hướng dẫn tập sự khi không có năng lực chuyên môn phù hợp
hoặc các điều kiện cần thiết khác để hướng dẫn hoặc luật sư tập sự không đáp
ứng điều kiện theo quy định của Nghị định này;

g) Các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc hướng dẫn tập sự theo

phân công của cơ quan, tổ chức nhận tập sự, quy định của Nghị định này và
pháp luật có liên quan.
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Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức nhận tập sự

1. Thực hiện giám sát việc tập sự hành nghề luật sư, quản lý luật sư tập sự

trong quá trình tập sự tại cơ quan, tổ chức mình; trao đổi thông tin về quá trình

tập sự, việc chấp hành nội quy, quy chế và kết quả tập sự của luật sư tập sự; kịp
thời trao đổi với cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư tập sự khi phát hiện luật

sư tập sự có vi phạm.

2. Gửi văn bản tiếp nhận tập sự hành nghề luật sư cho luật sư tập sự, Đoàn

Luật sư; xác nhận vào Sổ nhật ký tập sự và Báo cáo quá trình tập sự; phân công
luật sư đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn luật sư tập sự và chịu trách nhiệm về
việc phân công đó; trường hợp tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư thì tổ chức
hành nghề luật sư nhận tập sự phải gửi văn bản tiếp nhận tập sự cho cơ quan,
doanh nghiệp quản lý luật sư tập sự.

3. Bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư tập sự và luật sư

hướng dẫn tập sự tại cơ quan, tổ chức mình; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư
tập sự thực hiện các công việc liên quan đến phạm vi công việc của luật sư công
để phát triển kỹ năng hành nghề luật sư.

4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn, nghĩa
vụ của luật sư tập sự.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa luật sư hướng dẫn và luật sư tập sự.

6. Chấm dứt việc nhận tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp luật sư

tập sự bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc có lý do chính đáng
khác.

7. Xem xét, quyết định việc thay đổi luật sư hướng dẫn.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp
luật có liên quan.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, doanh nghiệp quản lý luật sư

tập sự

1. Tạo điều kiện để luật sư tập sự thực hiện đầy đủ nội dung tập sự theo

quy định của pháp luật.

2. Bố trí thời gian, điều kiện làm việc cần thiết để luật sư tập sự tham gia

tập sự và tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự của luật sư công hoặc kỳ thi quốc
gia về luật sư (sau đây gọi chung là kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư).

3. Phối hợp với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc quản lý,
theo dõi, đánh giá quá trình tập sự của luật sư tập sự.
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4. Phối hợp với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự theo dõi việc chấp
hành kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và các quy định có liên quan của luật sư tập
sự; kịp thời trao đổi với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự khi phát  hiện vi phạm.

5. Xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý đối với luật sư tập sự vi phạm quy định về tập sự hành nghề luật sư, Quy
tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp
luật có liên quan.

Điều 11. Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 6 của

Nghị định này không phải tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

2. Luật sư tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư được

tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành

nghề luật sư. Hội đồng kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập.
Hội đồng kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập
thể và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thành phần Hội đồng kiểm tra

có đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và cơ quan, tổ chức có

liên quan.

4. Bộ Tư pháp hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề
luật sư.

Điều 12. Tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế sử dụng luật sư công, cơ quan thực hiện thí

điểm quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết lập danh sách người đủ điều
kiện tham dự kỳ kiểm tra thuộc biên chế quản lý của mình, kèm theo 01 bộ hồ
sơ của người tham dự kiểm tra gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Tư

pháp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan thực hiện thí điểm theo Mẫu TP-LSC-03

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sĩ luật;

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề
luật sư hoặc văn bản công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ
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chứng minh thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này;

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Quyết định tập sự;

đ) Báo cáo quá trình tập sự theo Mẫu TP-LSC-02 kèm theo Sổ nhật ký tập
sự theo Mẫu TP-LSC-01;

e) Bản sao hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh

nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh

nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp.

Người đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được Bộ
trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trong thời hạn 10 ngày
làm việc kể từ ngày công bố kết quả kỳ kiểm tra.

2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế sử dụng luật sư công, cơ quan thực hiện thí

điểm quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết lập danh sách người được
miễn tập sự thuộc biên chế của mình quy định tại Điều 6 của Nghị định này,
kèm theo 01 bộ hồ sơ của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Tư pháp hoặc trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan thực hiện thí điểm theo Mẫu TP-LSC-04

ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sĩ luật

hoặc tiến sĩ luật;

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh là người được miễn

tập sự hành nghề luật sư quy định tại Điều 6 của Nghị định này;

d) Giấy tờ quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp xem xét, cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trường hợp từ

chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chứng chỉ hành nghề luật sư

được cấp bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

Viên chức đang thực hiển trợ giúp pháp lý thì không được cấp Chứng chỉ

hành nghề luật sư để trở thành luật sư công.

3. Luật sư công được tham gia giải quyết công việc có tính chất pháp lý
tại khu vực nhà nước kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tạo lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ

của luật sư công theo quy định của pháp luật:
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Điều 13. Kinh nghiệm công tác pháp luật và giải quyết vụ, việc pháp

lý phức tạp

1. Kinh nghiệm công tác pháp luật là thời gian làm việc thường xuyên,

trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của
Nghị quyết là thời gian giữ chức danh, thời gian hành nghề hoặc làm công việc
sau đây:

a) Thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; thẩm tra viên ngành Tòa án,

thư ký Tòa án; chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án dân sự; kiểm

tra viên ngành kiểm sát; trợ giúp viên pháp lý; thanh tra viên, trinh sát viên,

cảnh sát viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật;

b) Chuyên viên và chức danh tương đương trở lên tại các vị trí việc làm

yêu cầu trình độ cử nhân luật trở lên tại các cơ quan sau đây: Cơ quan tư pháp,

nội vụ, nội chính, pháp chế; cơ quan thi hành án dân sự; cơ quan tòa án, kiểm

sát, thanh tra, kiểm tra; bộ phận pháp chế tại các doanh nghiệp; công chức tư

pháp - hộ tịch cấp xã;

c) Thời gian hành nghề luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, quản tài viên,

thừa hành viên.

2. Kinh nghiệm công tác pháp luật quy định tại khoản 1 Điều này là thời

gian công tác, làm việc liên tục hoặc cộng dồn.

3. Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác pháp luật theo quy định
tại khoản 1 Điều này là một hoặc một số giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, luân chuyển, điều
động, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động kèm theo giấy tờ chứng minh
thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí công tác pháp luật được bổ
nhiệm, tuyển dụng hoặc ký hợp đồng từ đủ 05 năm trở lên đối với những người

thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

b) Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư, quyết định bổ nhiệm công

chứng viên, chứng chỉ hành nghề đấu giá, chứng chỉ hành nghề quản tài viên,

quyết định bổ nhiệm thừa hành viên đối với những người thuộc trường hợp quy
định tại điểm c khoản 1 Điều này;

Chứng chỉ hành nghề hoặc các quyết định quy định tại điểm này phải kèm

theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 05 năm trở lên

tương ứng với chức danh mà họ đảm nhận. Trường hợp người quản lý doanh
nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, quản lý thanh lý tài sản,
thừa hành viên mà không hưởng tiền lương hoặc người hưởng lương hưu, trợ

cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động

không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không cần nộp
kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh kinh nghiệm công tác pháp luật.
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4. Kinh nghiệm giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp theo quy định tại điểm

d khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết là kinh nghiệm đã tham gia tranh tụng, tư vấn
pháp luật, giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý mà pháp luật quy định chưa

rõ ràng hoặc chưa có quy định hoặc có nhiều cách hiểu, khó giải quyết, cần có
thời gian xác minh hoặc có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn nhau hoặc có yếu tố
nước ngoài hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,

được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm hoặc có liên quan đến các dự án đầu tư

công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, người làm việc trong doanh nghiệp
nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin kê khai

kinh nghiệm giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp.

Cơ quan thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm xác nhận về kinh nghiệm giải

quyết vụ, việc pháp lý phức tạp đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan,
người làm việc trong doanh nghiệp thuộc quản lý của mình.

Điều 14. Gia nhập Đoàn Luật sư, cấp Thẻ luật sư cho luật sư công

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành
nghề luật sư, luật sư công có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ gia nhập Đoàn Luật

sư nơi cơ quan, doanh nghiệp quản lý có trụ sở; trường hợp quá thời hạn này

mà chưa nộp hồ sơ thì phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ lý do với cơ quan,

doanh nghiệp quản lý. Cơ quan, doanh nghiệp quản lý có trách nhiệm theo dõi,

đôn đốc việc gia nhập Đoàn Luật sư của luật sư công.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Chứng chỉ hành nghề luật sư,

luật sư công không nộp hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư mà không có lý do chính

đáng thì bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức,
viên chức và pháp luật khác có liên quan.

2. Hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư được gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn Luật
sư bao gồm:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn Luật sư theo mẫu do Liên đoàn Luật sư
Việt Nam ban hành;

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Chứng chỉ hành nghề luật sử.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban chủ
nhiệm Đoàn Luật sư ra quyết định gia nhập Đoàn Luật sư cho luật sư công.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định gia nhập
Đoàn Luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn Luật sư.

Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
văn bản đề nghị của Đoàn Luật sư.
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Điều 15. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư công

1. Khi có một trong những căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị
quyết, cơ quan thực hiện thí điểm có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp
thu hồi Chứng chỉ hành nghể luật sư của luật sư công, trong đó nêu rõ lý do thu

hồi kèm theo giấy tờ chứng minh gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến
Bộ Tư pháp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật

sư công; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi cho cơcơ quan đề
nghị thu hồi, gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thu hồi Thẻ luật sư và gửi

Đoàn Luật sư nơi luật sư công là thành viên để xóa tên khỏi danh sách thành

viên Đoàn Luật sư.

Điều 16. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật
sư công

1. Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị hỏng hoặc vì

lý do khác mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi thì cơ
quan thực hiện thí điểm có văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

đến Bộ Tư pháp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đề nghị cấp
đổi Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật sư công, trong đó nêu rõ lý do đề nghị
cấp đổi.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định cấp đổi Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật

sư công; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Người đã bị thu hồi Chứng chi hành nghề luật sư quy định tại các điểm

a, b và d khoản 3 Điều 6 của Nghị quyết được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành

nghề luật sư khi đáp ứng các tiêu chuẩn của luật sư công quy định tại Điều 5
của Nghị quyết và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn.

Hồ sơ đề nghị cấp lại được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến
Bộ Tư pháp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan thực hiện thí điểm;

b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn luật sư công và lý do bị thu hồi

Chứng chỉ hành nghể luật sư không còn.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư cho luật
sư công; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.



12

Điều 17. Lập danh sách luật sư công

1. Cơ quan thực hiện thí điểm có trách nhiệm lập, cập nhật thông tin thay
đổi và đăng tải danh sách luật sư công trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan

mình sau khi luật sư công được cấp Thẻ luật sư, trừ trường hợp luật sư công là
sĩ quan thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

2. Thông tin đăng tải về luật sư công bao gồm:

a) Họ và tên;

b) Năm sinh;

c) Số Chứng chỉ hành nghề luật sư, số Thẻ luật su;

d) Nơi công tác;

đ) Lĩnh vực chuyên môn;

e) Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan thực hiện thí điểm có trách nhiệm gửi danh sách luật sư công

của cơ quan mình kèm theo các thông tin về luật sư công quy định tại khoản 2

Điều này trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến
Bộ Tư pháp.

4. Trường hợp có thay đổi thông tin quy định tại khoản 2 Điều này, trong

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, cơ quan thực hiện thí

điểm có trách nhiệm gửi thông tin thay đổi đến Bộ Tư pháp theo phương thức

quy định tại khoản 3 Điều này.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách luật sư

công, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đăng tải danh sách luật sư công của cơ quan

thực hiện thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, trừ trường hợp

luật sư công là sĩ quan thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Điều 18. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư công

1. Sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc được tuyển dụng

làm luật sư công đối với luật sư đã có Chứng chỉ hành nghề luật sư, luật sư
công phải tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo thông báo của

Bộ Tư pháp.

Thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 10 ngày.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm: Pháp luật về luật sư và pháp luật về luật sự

công; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; kỹ năng tham

gia giải quyết công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước và nội dung

khác liên quan đến hoạt động của luật sư công.

Trường hợp luật sư công không tham dự lớp bồi dưỡng thì cơ quan, doanh


















































